
CHLORPHENIRAMINE 4mg 
Vién nén 

CÔNG THỨC: 

- Tả dược vira đủ 

(Lactose, Tinh bội sẵn, Tinh bột ngd, Microcrystalin celulose, Coloidal silicon dioxyd, mẫu 
Quinolin, Magnesi stearat). 

TÍNH CHAT: 
Chlorpheniramin, dẫn xuất của alkylamin, là một kháng histamin có tic dụng an thin nhẹ. Tắc dụng 
kháng histamin của Chlorpheniramin thông qua phong bé cạnh tranh các thụ thể H¡ của các tế bao 
tic động. 

CHÍ ĐỊNH: 
- Viêm mũi dị ững mùa và quanh năm. 
- Những triệu chứng dị ứng khác: 

+May day, viêm mũi vận mạch do histamin, viêm két mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc, phủ mạch, 
phù Quincke, đị ứng thức ăn, phản ứng huyết thanh, 

+Côn trùng đết, 
+Ngứa & người bệnh bị sởi hoặc thủy đậu. 

CÁCH DUNG: 
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi; 1 viên, mỗi 4 - 6 giờ, Tôi da 6 viên/ngày, 
- Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: % viên, mỗi 4 - 6 giờ. Tôi đa 3 viên/ngây, 
- Trẻ em tir 2 đến dudi 6 tuổi: '/; viên, mỗi 4 - 6 giờ. Tổi da 1 % viên/ngảy. 
- Trẻ em dưới 2 tuôi: dùng theo chi dẫn của bác sỹ. 

CHÓNG CHI ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với một trong các thành phản của thuốc. 
- Người bệnh đang cơn hen cấp. 
- Người bénh có triệu chứng phi đại tuyển tiền liệt. 
- Glaucom góc hep. 
- Tắp cổ bảng quang. 
- Loét dạ dây chit, tắc môn vị — tá trắng. 
- Trẻ sơ sinh và trẻ sinh thiểu tháng. 
- Bénh nhân đã hay đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase (IMAO) trong vòng 2 tuần 

trước đó, 
THẬN TRỌNG: \ 

- Bệnh nhắn có bệnh phủi mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở. 
- Người cao tuổi (> 60 tuổi) vi thường tăng nhạy cảm với tác dụng chồng tiết acetylcholin. 
- Tránh dùng cho người bệnh bị ting nhãn áp như bị glaucom. 

Chlorpheniramin có thé làm tăng nguyir“w bí tidu tiện do tác dyng phụ chồng tiết acetylcholin của 
thuốc, đặc biệt & người bj phi đại tuyển tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng, và lảm trắm 
lJụll"aIIl|lEmnì1'JĨtIỊ£l1"l:otèrll*»l'lII1Jfir.'l1r.~.vc'J1ợ, 

- Tác dụng an thân của Chlorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc 
an thin khắc. 

ẢNH HƯỚNG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE VA VAN HÀNH MAY: 
- Tránh dùng thuốc ndy cho người lái xe và người vận hành máy móc do thuốc có thể gây ngủ gà, 

chóng mặt, hoa mét, nhin mở. 
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THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BU: 
- Phụ nữ có thai chi dùng Chlarpheniramin khi thật căn thiết. Ding thuốc trong 3 tháng cudi thai kỹ 

có thé dẫn đến những phản ứng nghiễm trọng (như cơn động kinh) & trẻ sơ sinh, 
- Cần cần nhấc không cho con hú hoặc không dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cần thiểt của thuốc đổi 

với người mẹ. 

TÁC DỤNG FHỤ: 
- Bubdn ngủ, an thẳn, khô miệng, chóng mặt, buỗn nôn. 
Thông báo cho bắc sỹ những tắc dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

TƯƠNG TÁC THUOC: 
- Các thuốc ức chế monoamin oxydase làm kéo dài và tăng tác dụng ching tiết acetylcholin của 

thuốc kháng histamin, 
- Rượu, các ché phẩm chứa cồn hoặc các thuốc an thin giy ngủ có thé tăng tic dụng ức chế hệ thin 

kinh trung ương của Chlarpheniramin. 
- Chlorpheniramin ức ché chuyén hóa Phenytoin và có thé dẫn dén ngộ độc Phenytoin. 
B tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bic sỹ hoặc dược sỹ vé những thuốc đang sử dụng. 

QUÁ LIÊU & CÁCH XỬ TRÍ: 
Những triệu chứng và ddu hiệu quá liểu bao gốm an thần, kich thích nghịch thường hệ thin kinh 

trung ương, loạn tim thin, cơn động kinh, ngừng thờ, co giật, tác dụng ching tiểt acetylcholin, phản 
ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loan nhịp. 
Nếu trường hợp qué liu xảy ra, để nghị đến ngay cơ sở y t€ gắn nhất để nhân viên y tẾ có phương 

pháp xử lý. 

HẠN DUNG: 
36 tháng ki từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hét hạn dùng, 

BẢO QUAN: 
Nơi khé ráo, tránh ảnh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

TRÌNH BAY: 
- Vi 20 viên. Hộp 5 vi. 
- Chai 100 viên. 

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN IV 

Để xa tim tay tré em 
Bye kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. 

CÔNG TY CO PHAN HOA - DƯỢC PHAM MEKOPHAR 
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